
UBND XÃ SƠN TÂY HẠ
TỔNG HỢP SỐ LIỆU ĐÀI TRUYỀN THANH CẤP XÃ

(Số liệu được cập nhật đến ngày 30/9/2025)
Phụ lục 01

TT Tên đơn vị cấp
xã

Thông tin đơn vị
cấp xã (Đánh dấu
x vào ô phù hợp)

Thông tin về hiện trang Hệ thống truyền thanh cấp xã
Dự kiến nhu cầu
đầu tư cụm thu
phát thanh ứng
dụng CNTT-VT

Xã đặc
biệt khó

khăn

Đơn vị
có đài
truyền

thanh cấp
xã

Đài có dây (hữu tuyến) Đài không dây (FM) Đài ứng dụng CNTT-VT

Tổng
số

điểm
loa

Tổng số loa
Tổng

số cụm

Tổng số loa
Năm

đầu tư
Tên chủ
đầu tư

Nguồn
vốn đầu

tư

Số cụm
thu phát
thanh

Số cụm
thu

phát
thanh
kết nối

với
HTTTN

Hệ
thống

cụm thu
dùng

sim nhà
mạng
nào

Tổng số
loa phát
thanh
ứng
dụng

CNTT-
VT

Số lượng
máy tính
đang sử

dụng

Tên đơn
vị phát
triển

Đầu tư
mới

Còn sử
dụng
được

Đã hư
hỏng

Còn sử
dụng
được

Đã hư
hỏng

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Giai đoạn trước ngày 01/7/2025

1 Xã Sơn Màu x x 7 1 6 6
2 Xã Sơn Tinh x x 11 4 7 7
3 Xã Sơn Lập x x 8 5 3 3

Giai đoạn sau ngày 01/7/2025

1 Xã Sơn Tây Hạ x x 26 10 16 16

Ghi chú: 
(1): Liệt kê đơn vị cấp xã trước ngày 01/7/2025 thuộc xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo; xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn
2021-2025 theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
(10): Ghi cụ thể tên đơn vị làm chủ đầu tư Đài ứng dụng CNTT-VT (Ví dụ: Sở Thông tin và Truyền thông, UBND cấp huyện, UBND cấp xã...)
(11): Thống kê nguồn vốn đầu tư từ Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững, nông thôn mới; đầu tư công; ngân sách địa phương và nguồn kinh phí khác
(17): Ghi cụ thể tên đơn vị cung cấp thiết bị cụm phát thanh Ứng dụng CNTT-VT (Ví dụ: Gtech, MobiFone, Gtel, Gia Hoàng, Quảng Bá Việt…)
(18) (19): Đầu tư mới đối với xã sau ngày 01/7/2025 chưa có Đài truyền thanh ứng dụng CNTT-VT
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Đầu tư
mở rộng

19

Phụ lục 01

Dự kiến nhu cầu
đầu tư cụm thu
phát thanh ứng
dụng CNTT-VT

Giai đoạn trước ngày 01/7/2025

Giai đoạn sau ngày 01/7/2025

(1): Liệt kê đơn vị cấp xã trước ngày 01/7/2025 thuộc xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo; xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn
2021-2025 theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
(10): Ghi cụ thể tên đơn vị làm chủ đầu tư Đài ứng dụng CNTT-VT (Ví dụ: Sở Thông tin và Truyền thông, UBND cấp huyện, UBND cấp xã...)
(11): Thống kê nguồn vốn đầu tư từ Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững, nông thôn mới; đầu tư công; ngân sách địa phương và nguồn kinh phí khác
(17): Ghi cụ thể tên đơn vị cung cấp thiết bị cụm phát thanh Ứng dụng CNTT-VT (Ví dụ: Gtech, MobiFone, Gtel, Gia Hoàng, Quảng Bá Việt…)
(18) (19): Đầu tư mới đối với xã sau ngày 01/7/2025 chưa có Đài truyền thanh ứng dụng CNTT-VT
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UBND XÃ SƠN TÂY HẠ TỔNG HỢP SỐ LIỆU
 TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ, BẢNG TIN ĐIỆN TỬ CÔNG CỘNG CẤP XÃ

(Số liệu được cập nhật đến ngày 30/9/2025)

TT Tên đơn vị cấp xã

Xã, phường, thị trấn/đặc
khu có trang thông tin

điện tử (đánh dấu x vào
ô tương ứng)

 Phường, thị trấn có bảng tin điện tử công
cộng Xã/đặc khu có bảng tin điện tử công cộng

Có Không Số lượng

Số lượng bảng
tin ĐTCC kết

nối với Hệ
thống TTN

Tỷ lệ Số lượng

Số lượng bảng
tin ĐTCC kết

nối với Hệ
thống TTN

Tỷ lệ

1 2 3 4 5 6 7 8

Giai đoạn trước 01/7/2025

1 Xã Sơn Màu X

2 Xã Sơn Tinh X

3 Xã Sơn Lập X

Giai đoạn sau 01/7/2025
1 Xã Sơn Tây Hạ x
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Phụ lục 02

Ghi chú

9

Giai đoạn trước 01/7/2025

Giai đoạn sau 01/7/2025

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



UBND XÃ SƠN TÂY HẠ
TỔNG HỢP SỐ LIỆU

 NHÂN LỰC LÀM CÔNG TÁC THÔNG TIN CƠ SỞ
(Số liệu được cập nhật đến ngày 30/9/2025)

Phụ lục 03

STT Tỉnh, thành phố

Số người làm công tác thông
tin cơ sở (*) Trình độ chuyên môn Công tác bồi dưỡng, tập huấn cho người làm

công tác thông tin cơ sở Ghi chú

Tổng số người
làm công tác

thông tin cơ sở
(1=2+3)

Cấp xã Đại học trở
lên

Cao đẳng trở
xuống

Số lượng buổi tập
huấn cho người làm
công tác thông tin cơ

sở

Số lượt người làm công
tác thông tin cơ sở được

tập huấn

A B 1 3 4 5 6 7 8

Xã Sơn Tây Hạ 3 1 1 1

Tổng cộng

* Người làm công tác thông tin cơ sở bao gồm:
- Công chức văn hóa - xã hội;
- Người phụ trách đài truyền thanh cấp xã;
- Tuyên truyền viên cơ sở thôn, tổ dân phố.
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